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I.MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I 

TT Chủ đề Bài 

MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ Tổng Tỷ 

lệ % 

điểm 
        TNKQ 

Tự luận 
Nhiều lựa chọn “Đúng – Sai”2 

Biết Hiểu Vận Biết Hiểu Vận Biết Hiểu VD Biết Hiểu VD  

1 

Chủ đề 1:  

Tăng 

trưởng và 

phát triển 

kinh tế 

Bài 1:  

Tăng trưởng và 

phát triển kinh tế 

C1,2 

 

 

C3, 4 

 

 

 

1a 

 

 

1b,c 

 

 

1d 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20% 

 

 

2 

Chủ đề 2:  

Hội nhập 

kinh tế 

quốc tế 

Bài 2:  

Hội nhập kinh tế 

quốc tế 

C5,6 

 

C7,8 

 
 

2a 

 

 

2b,c 

 

 

2d 

 

 

 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40% 

 

 

3 

Chủ đề 3:  

Bảo hiểm 

và an sinh 

xã hội 

Bài 3: Bảo hiểm 

C 

9,10 

 

 

C 

11,12 

 

 

 

3a 

4a 

 

3b,c 

4b,c 

 

3d 

4d 

 

  

1 

 

 

  

 

 40% 

Tổng số câu 6 6      1 1     



 

 

II.BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

 

TT Chủ đề Yêu cầu cần đạt 
Mức 

độ 

Số câu Đánh giá năng lực 

TN 

nhiều 

lựa 

chọn 

TN“Đúng 

– Sai” 

Tự luận Tên 

năng 

lực 

Chỉ báo (biểu 

hiện của năng 

lực) 

1 Chủ đề 1: 

Tăng trưởng 

và phát triển 

kinh tế 

- Nêu được các chỉ tiêu của 

tăng trưởng và phát triển 

kinh tế. 

- Phân biệt được tăng trưởng 

kinh tế và phát triển kinh tế. 

 

Biết C1,     

C2 

 

1a,1b  NL3 

 

 

 

-Năng lực tìm 

hiểu và tham gia 

hoạt động KT-XH 

 

- Giải thích được vai trò của 

tăng trưởng và phát triển 

kinh tế. 

 

Hiểu 

 

C3, C4 1c  NL1 

 

Năng lực điều 

chỉnh hành vi 

 

 

Tổng số điểm 1,5 1,5  1 2 1  2 1 
40 30 30 100% 

 

Tỉ lệ % 30 40 30 30 40 30 10 



-Phân tích được mối quan hệ 

giữa tăng trưởng kinh tế với 

sự phát triển bền vững và ứng 

dụng vào cuộc sống của bản 

thân. 

 

Vận 

dụng 

 

 

 

 

 

1d 

         

 

 

 

NL3 

 

 

 

      

 

 

Năng lực tìm hiểu 

và tham gia hoạt 

động KT-XH 

 

2 Chủ đề 2: Hội 

nhập kinh tế 

quốc tế 

- Nêu được khái niệm hội 

nhập kinh tế quốc tế. 

- Liệt kê được các hình thức 

hội nhập kinh tế quốc tế. 

 

Biết  C5, C6 

 

2a,2b  NL1 Năng lực điều 

chỉnh hành vi 

 

- Trình bày được những 

thuận lợi, khó khăn của Việt 

Nam khi hội nhập kinh tế 

quốc tế. 

 

 

Hiểu 

 

 

C7, C8 

2c, 2d 

 

1  

NL3 

 

Năng lực tìm hiểu 

và tham gia hoạt 

động KT-XH 

3 Chủ đề 3: Bảo 

hiểm và an 

sinh xã hội 

- Nêu được khái niệm bảo 

hiểm và vai trò của bảo hiểm.  

- Liệt kê được một số loại 

hình bảo hiểm.  

 

Biết C9, 

C10 

3a,3b, 

4a,4b, 

   NL3 

 

Năng lực tìm hiểu 

và tham gia hoạt 

động KT-XH 

 

- Giải thích được một cách 

đơn giản sự cần thiết của bảo 

hiểm.  

 

 

Hiểu 

 

 

C11, 

C12 

 

3c,3d 

4c,4d 

 

 

 

    

NL1 

Năng lực điều 

chỉnh hành vi 

 

-Đề xuất chính sách BHXH 

tự nguyện, phân tích lợi ích 

của chính sách BHXH tự 

Vận 

dụng 
 

 1 NL1 Năng lực điều 

chỉnh hành vi 



nguyện đối với những người 

tham gia. 

Tổng số câu 12 16 2   

Tổng số điểm 3.0 4.0 3.0   

Tỉ lệ 30% 40% 30%   

   Ghi chú: 

I – Năng lực điều chỉnh hành vi 

II – Năng lực phát triển bản thân 

III – Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động KT-XH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


